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Câu I: (4,0 điểm) 

1.  Rút gọn  biểu thức:

        Với   

 
2.  Biết rằng         3 4 4 5 5 3 .a a a a a a a          

Tính giá trị biểu thức 3 4 5B a a a      .

Câu II: (4,0 điểm).

1. Giải phương trình   2 2 237 13 8 2 1 3 3x x x x x x    

2. Giải hệ phương trình 

Câu III: (4,0 điểm).

1Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho chia hết cho .

2. Cho x là số nguyên dương. Tìm tất cả số nguyên dương n để  2
4 1nx x  là số 

chính phương
Câu IV: (6,0 điểm).

 Cho tam giác ABC có đường tròn (I; r) là đường tròn nội tiếp. Qua I vẽ đường
thẳng vuông góc với IA cắt AB, AC lần lượt tại M và N.Gọi S, L, V lần lượt là giao điểm
của AI, BI, CI với BC, CA vàAB. Chứng minh rằng:

1.  
BM BI

CN CI
=

2

2

2.  

3.   2
SI IL IV

AI BI CI
  

Câu V: (2,0 điểm).
 Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn xyz =1. Tìm GTNN của biểu thức:

                 
     

yyxx

yxz

xxzz

xzy

zzyy

zyx
A

222

222
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                                                                       HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu NỘI DUNG Điểm

I
4,0

điểm

1. Rút gọn  biểu thức:

       Với  2,0

Với  , ta có:

0,5

0,5

0,5

Nếu  thì   

Nếu   thì  

0,5

2.  Biết rằng         3 4 4 5 5 3 .a a a a a a a          

Tính giá trị biểu thức 3 4 5B a a a      .
2,0

ĐKXĐ: 3.a   

   Đặ Zt: 3 ; 4 ; 5 .x a y a z a       

0,5



Ta có: 
2 2

2 2

2 2

(1)

3 3 ( )( ) 3 (2)

4 4 ( )( ) 4 (3)

5 5 ( )( ) 5 (4)

a xy yz zx a xy yz zx a xy yz zx

x a x xy yz zx x y x z

y a y xy yz zx y z y x

z a z xy yz zx z x z y

          
                         
            

Nhân theo vế các phương trình (2), (3), (4) ta được:

 2
( )( )( ) 60 ( )( )( ) 2 15x y y z z x x y y z z x          

(vì x, y, z không âm) (5)

0,5

Kết hợp (2), (3), (4 ), (5) ta được: 0,5

0,5

II
4,0

điểm

1. Giải phương trình:  2 2 237 13 8 2 1 3 3x x x x x x     2,0

ĐKXĐ : Rx 

a. Nhận thấy 0x   không phải là nghiệm của phương trình:

Chia hai vế phương trình cho 3x  ta thu được: 3
2 3 2

7 13 8 1 3
2 3

x x x x x
     .

0,5

 Đặt 3
2

1 3
3y

x x
    ta thu được hệ sau: 

2 3

3
2

7 13 8
2

1 3
3

y
x x x

y
x x

   

   


.

Cộng theo vế hai phương trình của hệ ta có:

 
3

3 3
3 2

8 12 10 2 2
3 2 1 2 1 2  *y y y y

x x x x x
                
   

0,5

Đặt 
2

1z
x

   ta thu được:   3 3 2 22 2 2 0z z y y z y z yz y z y           0,5

2 3 3 2

2 7 13 8 4 8 13 3
1 2 2 0            y

x x x x x x x x
.

Suy ra 5 89
1,  

4
x x

 
 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm 5 89
1,  

4
x x

 
 

0,5

2. Giải hệ phương trình: 2,0

ĐKXĐ: 
1

x, y
2

  

Ta có (3x + 2y)(y + 1) = 4 – x2  3xy + 3x + 2y2 + 2y + x2 – 4 = 0

0,5



x(x + y – 1) + 2y(x + y – 1) + 4(x + y – 1) = 0  (x + 2y + 4)(x + y – 1) = 0

Vì 
1

x, y
2

  nên x + 2y + 4 > 0. Do đó x + y – 1 = 0  y = 1 – x .

Thay vào phương trình 
2(x y)

2x 1 2y 1
2


     được

24x 4x 1
2x 1 3 2x

2

 
    . Với ĐKXĐ      

1 3
x

2 2
   .

 Đặt 2x 1 3 2x t     > 0 2t 4 2 (2x 1)(3 2x)    

2
2 t 4

4x 4x 3
2


      

22
2 t 4

4x 4x 1 4
2

       
 

2 4 24x 4x 1 t 8t

2 8

  
 

0,5

Do đó ta có phương trình 
4 2t 8t

t
8
-

= -   t(t2
  - 8t + 8) = 0

          t(t – 2)(t2 + 2t – 4) = 0

Vì t > 0 nên t = 2 hoặc t = 5  - 1

0,5

* Xét t = 2 ta có

     24x 4x 3 0- + + =   4x2 – 4x – 3 = 0  (2x – 3)(2x + 1) = 0

+ Với 2x – 3 = 0 
3

x
2

Û =  
1

y
2

Þ = -  

 + Với 2x + 1 = 0 
1

x
2

Û = -  
3

y
2

Þ =  

* Xét t = 5 - 1
2

2 ( 5 1) 4
4x 4x 3

2
- -

Þ - + + =

24x 4x 3 1 5 0Û - + + = - <  (vô lý)

Đối  chiếu  điều  kiện  đề  bài  thì  hệ  phương  trình  có  nghiệm  là:

( ) 3 1 1 3
x;y ; , ;

2 2 2 2

ì üæ öæ öï ïï ï÷ ÷ç çÎ - -í ý÷ ÷ç ç÷ ÷ç çï ïè øè øï ïî þ

0,5

III
4,0

điểm

1. Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho chia hết cho . 2,0

Ta có (a + b2)  (a2b – 1) suy ra: a + b2 = k(a2b – 1), với k *

 a + k = b(ka2 – b) hay mb =  a + k (1) với 
 m + b = ka2       (2)
Từ (1) và (2) suy ra: 
 (m – 1)(b – 1) = (a + 1)(k + 1 – ka)  (3)

Do 

0,5



Chú ý:

Vì thế từ (3) suy ra: (a + 1)(k + 1 – ka)  0.

Lại do a > 0 nên suy ra: k + 1 – ka  0  1  k(a – 1)

Vì a – 1  0, k > 0 nên 

0,5

Với a = 1. Thay vào (3) ta được: (m – 1)(b – 1) = 2.


2

2

m 1 2

b 1 1 b 2 k.a 5 a 1

b 3 k.a 5 a 1m 1 1

b 1 2

  
                     

Vậy, trường hợp này ta được hai cặp a = 1; b = 2 và  a = 1; b = 3.

0,5

Với a = 2 và k = 1. Thay vào (3) ta có: (m – 1)(b – 1) = 0 
b 1

m 1


 

.

Khi b = 1, ta được: a = 2, b = 1.
Khi m = 1: từ (1) suy ra a + k = b  b = 3. 
Khi đó: a = 2, b = 3.
Vậy có 4 cặp số (a; b) thỏa mãn là: (1; 2), (1; 3), (2; 3), (2; 1).

0,5

2. Cho x là số nguyên dương. Tìm tất cả số nguyên dương n để  2
4 1nx x  là

số chính phương
2,0

Ta có       2 24 1 1 1 4 *n nx x y y x y x x        

Nhận thấy    1 1 2y x y x y      suy ra    1 , 1y x y x    cùng tính chẵn lẻ

Hơn nữa    1 , 1 | 4 ny x y x x    . Suy ra    1 , 1y x y x    cùng chẵn

0,5

Đặt  1 2 1 2 1y x a y x a x         , thay vào (*) ta có :

 1 na a x x  

Giả sử d là một ước nguyên tố chung của a và 1a x  . Khi đó ta có : 
1

a d

a x d


  




Từ đó nx d dẫn tới 1 d (vô lý). Vậy  , 1 1a a x  

0,5

Suy ra , 1n na u a x v    với x uv và do đó 1 n nuv v u  

Dễ thấy với 1n  thì   1 1 0 1u v uv v u       nên không có x thỏa mãn
0,5

Với 3n  thì   1 2 1..... 2n n n n nv u v u v v u u uv          ,

 suy ra n chỉ có thể bằng 2

Khi 2n  ta có :    22 24 1 *x x y   , dễ thấy 2, 5x y  thỏa mãn

0,5



N

I

CB

A

S

L
V

M

Chú ý:

IV
4,0

điểm

Cho tam giác ABC có đường tròn (I; r) là đường tròn nội tiếp. Qua I vẽ
đường thẳng vuông góc với IA cắt AB, AC lần lượt tại M và N.Gọi 
lần lượt là giao điểm của  với  và . 

1. Chứng minh rằng:  
BM BI

CN CI
=

2

2
2,0

Vì (I; r) nội tiếp ABCD  nên AI là tia phân giác góc A mà MN AI^ nên  cân 

tại A suy ra  AM = AN và  ·
µ µ µ

o A B C
AMI= - = +90

2 2 2
 

0,5

Lại có: ·
µ

·B
AMI MIB= +

2
.

Do đó: ·
µ

·C
MIB ICB= =

2

Ta được  

0,5

Tương tự, ta được: CI CN CB= ×2   (2)
0,5

Từ (1) và (2) suy ra: 
BM BI

CN CI
=

2

2
0,5

2. Chứng minh rằng:  
2,0

  

AMND  cân tại A, do đó: IM = IN BM.CN IMÞ = 2
0,5

 

0,75



Chú ý:

0,5

Từ (1) và (2) ta được  0,25

3.  Chứng minh rằng:      2
SI IL IV

AI BI CI
   2,0

Vì BI là tia phân giác của  

 và CI là tia phân giác của  nên .

 Từ đó suy ra 

0,5

Đặt BC = a, AC = b, AB = c.Ta có  
SI a SI a a

AI b c AI b c a b c
   

  

Áp dụng BĐT Côsi cho 2 số dương ta có:

 (1)

0,5

Chứng minh tương tự ta có

                          
2LI b

BI a b c


 
 (2) ,     

2IV c

CI a b c


 
 (3)

Cộng các BĐT (1), (2), (3) ta được: 
 2

2
a b cSI IL IV

AI BI CI a b c

 
   

 

0,5

Dấu "=" xảy ra 0

a b c

b c a a b c

c a b

 
      
  

. Mà  a, b, c là độ dài của các cạnh của

tam giác ABC nên a, b, c khác 0. Do đó dấu "=" không xảy ra.

Vậy: 2
SI IL IV

AI BI CI
     đpcm.

0,5

V
2,0

điểm

Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn xyz =1. Tìm GTNN của biểu thức:

                 
     

yyxx

yxz

xxzz

xzy

zzyy

zyx
A

222

222













 2,0

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có: 2 ; 2 ; 2y z yz x y yz x z yz      . Suy  ra :

0,5



Chú ý:
- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân
chia trên cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.
- Đối với câu 4 (Hình học): Không vẽ hình, hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm.
- Các trường hợp khác tổ chấm thống nhất phương án chấm.

Đặt:

 

 

 




































cbazz

cbayy

cbaxx

yyxxc

xxzzb

zzyya

24
9

1

42
9

1

42
9

1

2

2

2

0,5

Khi đó

0,5

A

Dấu “=” xảy ra  1 cba  x=y=z =1
Vậy GTNN của A là 2  khi x=y=z =1.

0,5


	Câu II: (4,0 điểm).

